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1. Đặt vấn đề

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là đối tượng trung tâm trong quá trình phát triển của Việt Nam, chiếm gần 97% tổng số công ty đang hoạt động ở Việt Nam tính đến tháng 9/2010 và phân bố ở hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân với trên 50,1% tổng lao động và ước tính đóng góp khoảng trên 40% GDP
. DNNVV đã có những đóng góp không thể phủ nhận cho nền kinh tế quốc dân, trong đó, phải kể đến vai trò huy động sử dụng hiệu quả các tài nguyên và nguồn lực đa dạng, tạo ra việc làm cho đại bộ phận lực lượng lao động trong nước. 

Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 95% tổng số doanh nghiệp (DN) là DNNVV. Đóng góp của DNNVV cho GDP của Thành phố tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2006 là 60,67%; năm 2007 là 61,92%; năm 2009 là 65,97%. Tuy vậy, do sự thay đổi của môi trường kinh doanh và tác động của những biến động kinh tế gần đây, các DNNVV tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng với xuất phát điểm thấp đang đứng trước vô vàn khó khăn; thậm chí nếu không có chính sách hỗ trợ hợp lý, một số lượng lớn DNNVV được dự báo sẽ biến mất do không còn khả năng bám trụ trước những khó khăn kinh tế
. Do đó, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của DNNVV tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất những giải pháp, kiến nghị, khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn là quan trọng và đây cũng là mục tiêu của bài viết.

2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 8/2009, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 11.109 DN đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, trong đó có đến 94,65% DNNVV đang hoạt động. 

Bài viết đánh giá năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng qua các chỉ tiêu: Năng lực về vốn, nguồn nhân lực (NNL), công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của DN; và hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu của DN.

Trong phần này, bên cạnh dữ liệu thống kê do Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố, chúng tôi sử dụng dữ liệu điều tra 387 DN do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng thực hiện vào tháng 3/2010. Trong số các DN được khảo sát, có 183 DN cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về vốn, lao động với 160 DN là DNNVV.

Năng lực về vốn

Khảo sát cho thấy gần một nửa số DNNVV đang trong tình trạng thiếu vốn. Mặt khác, 17,1% DN cho rằng khả năng tự tài trợ vốn của họ là kém và rất kém. Bên cạnh đó, theo điều tra, có gần 46,5% DNNVV có nhu cầu bổ sung nguồn vốn kinh doanh ở mức cao và 13,4% cho rằng hết sức cấp bách (xem biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1: Nhu cầu bổ sung nguồn vốn         Biểu đồ 2: Khả năng tiếp cận vốn ngân hàng                                              
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Nguồn vốn bổ sung của DN chủ yếu từ nguồn vốn vay ngân hàng nhưng hơn 1/3 số DNNVV cho biết gặp nhiều khó khăn khi vay vốn ngân hàng (xem biểu đồ 2). Tài sản đảm bảo và thủ tục, quy trình vay vốn, giải ngân, thanh toán là những nguyên nhân chính hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng với trên 50% DN lựa chọn.

Trình độ nguồn nhân lực
Nhìn chung, các DNNVV đánh giá khá cao chất lượng nguồn nhân lực mà đơn vị mình đang sử dụng. Theo kết quả điều tra, có đến 51,6% DN cho rằng chất lượng NNL là tốt, 43,2% đánh giá bình thường, chỉ có một tỷ lệ nhỏ (chưa tới 4%) đánh giá kém và rất kém (xem biểu đồ 3).
         Biểu đồ 3: Thực trạng NNL                 Biểu đồ 4: Nhu cầu nâng cao chất lượng NNL 
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Mặc dù đánh giá cao chất lượng NNL của DN mình, nhưng vẫn có một tỷ lệ lớn các DNNVV có nhu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng NNL, chiếm 58% số DNNVV được khảo sát (xem biểu đồ 4). Một điều cũng đáng lưu ý trong cuộc khảo sát là có hơn 1/3 số DNNVV vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán bổ sung NNL chất lượng cao. Qua điều tra được biết nguyên nhân của vấn đề này chủ yếu là do thiếu NNL được đào tạo lành nghề và hệ thống đào tạo không đáp ứng yêu cầu của DN.

Năng lực về công nghệ và nhu cầu thay đổi công nghệ của doanh nghiệp

Số liệu của Sở Khoa học - Công nghệ Thành phố cho thấy, phần lớn các DNNVV trên địa bàn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2 - 3 thế hệ. Tính chung cho các DN, mức độ thiết bị hiện đại chỉ có 10%, 38% trung bình, 52% lạc hậu và rất lạc hậu; do vậy đã làm hạn chế hiệu quả vận hành thiết bị và giảm mức độ tương thích, đồng nhất giữa sản phẩm đầu vào, đầu ra. Tuy nhiên, khi được hỏi về trình độ công nghệ của DN, 54% DNNVV đánh giá công nghệ đang sử dụng là tiên tiến và rất tiên tiến, 42,6% đánh giá là bình thường, trong khi chỉ có 3,5% DN được khảo sát cho rằng công nghệ đang sử dụng là lạc hậu. Điều này cũng có thể là do DN không khách quan khi đánh giá trình độ công nghệ của DN mình.

Do đánh giá mức độ hiệu quả của công nghệ sử dụng hiện tại khá cao cho nên có đến 61,4% DN bàng quan với việc thay đổi công nghệ và ít có nhu cầu thay đổi công nghệ. Tuy vậy, số DN có nhu cầu cao trong thay đổi công nghệ cũng chiếm tỷ trọng khá lớn với hơn 1/3 số DN được khảo sát. Nhiều DN cho rằng những khó khăn khi thay đổi công nghệ có thể rơi vào các hạn chế về vốn, về thông tin, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp,v.v... Trong số đó thì sự thiếu hụt về vốn dành cho mục đích thay đổi công nghệ được DN đánh giá là khó vượt qua nhất, với 47,3% DN lựa chọn.

Năng lực tiêu thụ sản phẩm

Thống kê cho thấy gần 48,3% DN có mức tiêu thụ sản phẩm nội địa tăng, trong khi chỉ có khoảng 19,6% DN sụt giảm, 32,2% DN không thay đổi. Mặt khác, trong tổng số các DNNVV được điều tra chỉ có 8,3% DN có hoạt động xuất khẩu với trên 53% DN có doanh số xuất khẩu trong quí I/2010 tăng so với cùng kỳ năm 2009, trong khi số DN giảm cũng chiếm tỷ lệ khá lớn với 38,5%.

Khi dự báo về nhu cầu thị trường nội địa trong quí II/2010 và cả năm 2010, gần 45% DN cho rằng tình hình thị trường khá khả quan. 

Công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu của DN

Về chất lượng sản phẩm, công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu, phần lớn các DNNVV trên địa bàn vẫn xem nhẹ công tác nghiên cứu thị trường, từ đó chậm đưa ra chiến lược định vị sản phẩm hiệu quả, chiến lược tiếp thị và kênh phân phối thường không hợp lý; vẫn chưa chú trọng công tác bảo vệ và củng cố thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm trên thị trường. 

Theo kết quả điều tra, các DN dẫn dắt thị trường chỉ chiếm một tỷ lệ vừa phải, chủ yếu là các DN phát triển thị trường (chiếm đến 47,7%). Cũng bởi vậy có đến 68,5% DN nhận thấy giá trị thương hiệu của mình ngang tầm với đối thủ cạnh tranh, trong khi đó tỷ lệ vượt trội chỉ chiếm chưa đầy 1/5 tổng số DNNVV được khảo sát.

Tóm lại, qua đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có thể tóm tắt lại một số nét chính sau:

DNNVV tại thành phố Đà Nẵng không có lợi thế về vốn, lao động, công nghệ. Thật vậy, các DNNVV trên địa bàn vẫn đang hoạt động trong tình trạng thiếu vốn, nhu cầu vốn bổ sung là khá lớn trong khi khả năng tự đáp ứng vốn chỉ ở mức trung bình. Vốn, nguồn thông tin và cách thức chuyển giao cũng là những rào cản đối với các DN khi đổi mới công nghệ. 

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực được các DN đánh giá khá cao. Mặc dù vậy, số lượng các DN có nhu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực cũng như đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực thay thế và bổ sung vẫn chiếm số đông, trong đó việc thiếu nguồn nhân lực được đào tạo nghề là lý do chính yếu.
Cuối cùng, mặc dù thị trường tiêu thụ tăng vững chắc, nhưng tình hình sẽ có thể đổi chiều nếu các DNNVV trên địa bàn vẫn tiếp tục bỏ ngỏ công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu rõ ràng.

3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020

 3.1- Giải pháp đối với các DNNVV trên địa bàn

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các DNNVV có thể tham khảo các giải pháp sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, các DNNVV cũng cần tìm kiếm thị trường mới một khi các thị trường hiện tại đã bão hòa hoặc mức độ cạnh tranh cao.    

- Xây dựng chính sách huy động vốn. 

- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực.

Để có được đội ngũ lao động có chất lượng, các DNNVV cần tiến hành sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và lao động hiện có dựa trên trình độ, kỹ năng, động lực cũng như tạo sự gắn bó về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động với DN bằng các chính sách như: đầu tư cho đào tạo, bảo đảm công ăn việc làm ổn định cho người lao động kể cả khi có biến động, xây dựng chế độ tiền lương và thưởng theo hướng khuyến khích người lao động có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của DN. 

-  Xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu.

Thực tế hiện nay cho thấy, các DNNVV thường không mấy chú trọng tới chiến lược marketing, thậm chí vẫn còn giữ quan điểm làm marketing có nghĩa là chi tiền để quảng cáo. Nhưng marketing là đầu tư để tạo dựng, định vị thương hiệu và tạo sự khác biệt cho thương hiệu. Chính vì vậy mà khoản tiền chi ra để thực hiện hoạt động marketing là những khoản đầu tư cho hoạt động kinh doanh của DN chứ không phải là chi phí sản xuất.

Khi xây dựng thương hiệu, DN phải khơi dậy cảm xúc của khách hàng. Để xây dựng một thương hiệu được khách hàng tin cậy thì DN cần phải hiểu rõ khách hàng của mình hơn ai hết và luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. 

Ngoài ra, trong bối cảnh việc bắt chước, giả mạo thương hiệu và công tác thực thi pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn chỉ dừng lại ở hình thức xử phạt hành chính, thì DN phải coi việc củng cố và phát triển thương hiệu như là công cụ bảo vệ lợi ích của mình và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Để tuyên truyền mang tính đại chúng cho thương hiệu của mình, các DNNVV có thể thực hiện việc thiết lập một website của riêng DN mình. Thông qua hình thức này, các DNNVV có thể thực hiện việc quảng bá sản phẩm và thương hiệu của DN với chi phí rất phải chăng. 

- Liên kết trong kinh doanh 

Do quy mô nhỏ, các DNNVV thường gặp khó khăn trong việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là cung ứng gói sản phẩm trọn gói. Liên kết ở đây là liên kết trong cung ứng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như liên kết giữa dịch vụ nhà hàng, khách sạn và du lịch, liên kết trong bán chéo sản phẩm.

- Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và các kế hoạch ngắn hạn tương ứng
Một trong những hạn chế của DNNVV là không xây dựng chiến lược phát triển. Để có thể phát triển ổn định, DN cần có chiến lược phát triển trung và dài hạn, và triển khai bằng các kế hoạch ngắn hạn. Để xây dựng tốt được chiến lược kinh doanh, DN cần phải xác định mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn của mình. 

- Nâng cao khả năng quản lý và tiếp cận công nghệ thông tin tốt hơn

Các DN nhỏ thường là các “doanh nghiệp gia đình” và việc sử dụng NNL gia đình, họ hàng trong quản lý sản xuất, kinh doanh là rất phổ biến. Khả năng chuyên môn trong công tác quản lý DN cần được nâng cao và đặc biệt là khuyến khích các DN này tiếp cận công nghệ thông tin để cập nhật tốt hơn thông tin về thị trường cũng như là các vấn đề pháp lý có liên quan đến DN.     

3.2- Một số kiến nghị, đề xuất đối với Thành phố và các cơ quan quản lý

- Tăng cường sự hỗ trợ của Thành phố và các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV trên địa bàn. Bao gồm:

+ Thiết lập chiến lược phát triển, mục tiêu, vai trò cho DNNVV trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để Hiệp hội DNNVV và các DNNVV trên địa bàn Thành phố có hướng phát triển và nỗ lực tốt hơn.

+ Thành phố hàng năm tăng cường nguồn cho Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp từng bước đổi mới, hiện đại hoá thiết bị, đầu tư chiều sâu phát triển sản xuất. Chỉ đạo các DN rà soát, đánh giá chiến lược kinh doanh, phương án sản xuất. Mặt khác, tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tuyển dụng lao động và môi giới lao động cho các DN.

+ Xúc tiến và khuyến khích thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng trên địa bàn để hỗ trợ phát triển các DNNVV, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng từ các NHTM thông qua việc bảo lãnh từ Quỹ này. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự phát triển thị trường dịch vụ tài chính, từ đó hỗ trợ vốn kịp thời và có hiệu quả cho các DNNVV trên địa bàn. 

+ UBND Thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cần xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí hỗ trợ các DNNVV trên địa bàn thực hiện đăng ký và bảo hộ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

+ Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại. Thành phố phối hợp với các tổ chức của Chính phủ, phi chính phủ và các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Ví dụ như Thành phố có thể chủ động thực hiện các đặt hàng với VCCI, các doanh nghiệp đầu tư lớn của Việt Nam để thực hiện các chương trình này. Điểm đặc biệt của các hoạt động này so với các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống là tập trung xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng gắn với các ngành, lĩnh vực thế mạnh đã lựa chọn. 

- Chính quyền Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, tạo lập và duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi.

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quy hoạch và tạo lập mặt bằng sản xuất. Thành phố cần dành quỹ đất và thực hiện các biện pháp khuyến khích xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các DNNVV làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh hoặc di dời ra khỏi nội thành, nội thị để bảo đảm cảnh quan môi trường. Đồng thời, hỗ trợ các DNNVV có cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm từng bước di dời khỏi đô thị, khu dân cư. Ngoài ra, hàng năm Thành phố cần thông báo công khai diện tích đất dành cho DNNVV và các khu, cụm công nghiệp DNNVV; tổ chức tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho các DNNVV khi tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thủ tục một cửa. Giải quyết vấn đề này là quá trình lâu dài song cấp bách và thực sự cần thiết. 

- Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần phải nhận thức được tầm quan trọng của DNNVV đối với nền kinh tế và đề ra chính sách hỗ trợ phù hợp.

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về việc trợ giúp phát triển DNNVV và Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/05/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, nhưng cho đến nay, việc thực thi chính sách này vẫn còn hạn chế. Do đó, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan cần nhận thức được tầm quan trọng của DNNVV và thể hiện điều này qua các chính sách hỗ trợ DNNVV một cách thiết thực nhất. Ngoài ra, các Bộ, ngành và địa phương cần cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển DNNVV.
� Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng





� Số liệu được cung cấp bởi Phòng Phát triển DNNVV, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội thảo “Các giải pháp đồng bộ phát triển DNNVV” diễn ra tại Đà Nẵng, tháng 10/2010.





�  Theo Báo cáo “Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam: Kết quả điều tra DNNVV năm 2009” được thực hiện bởi Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và trường Đại học Copenhagen, tỷ lệ sống sót hàng năm của các DNNVV tại Việt Nam giai đoạn 2007-2009 giảm xuống 91,6% từ mức 94% quan sát được trong giai đoạn 2005-2007.
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